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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đe án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp 
tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, ngưòi mới ra tù 
tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, 

lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”

Kính gửi:
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (PV01).

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật THAHS về tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện Công văn số 
2516/CAT-TM, ngày 06/7/2021 của Công an tỉnh về việc báo cáo tổng kết thực hiện 
Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. ƯBND 
huyện Vụ Bản báo cáo các nội dung sau:

I. Đặc điểm, tình hình liên quan đến triển khai thực hiện đề án
1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) của đơn vị, địa phương; đội ngũ cán bộ thực hiện công 
tác PBGDPL

Kiện toàn thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vụ Bản, 
kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, phân công Phòng Tư pháp huyện chủ trì, các ban 
ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện, bảo đảm cả về số 
lượng và chất lượng thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.

2. Đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, phổ biến pháp luật.
- Đe án được triển khai thực hiện tại Nhà tạm giữ Công an huyện, các xã, thị 

trấn trên phạm vi huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
- Đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, phổ biến pháp luật gồm:
Nhóm 1: Những đôi tượng đang được quản lý, giáo dục, cải tạo tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện.
Nhóm 2: Những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, thị trấn: 

Người châp hành án hình sự tại cộng đông; người bị áp dụng các biện pháp giáo dục 
tại xã, thị trấn; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng.

Nhóm 3: Những đối tượng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản 
lý: Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thanh thiếu niên vi 
phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.



II. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đe án
- Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 19/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các 
biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên 
vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhờ giai đoạn 2018-2021”. UBND huyện đã triên 
khai đên các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trân đây mạnh việc tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị 
áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù 
tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, châp 
hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

- UBND huyện đã ban hành Ke hoạch số 76/KH-UBND, ngày 17 tháng 7 năm 
2019 thực hiện Đe án “Tăng cường phố biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp 
hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý 
hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 
luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”; Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 
11/11/2020 triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự; Công văn số 
387/UBND-CA ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc chỉ đạo công tác thi hành án hình 
sự tại cộng đồng.

- Hàng năm, tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg, 
ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường phổ 
biển, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các 
biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 
cộng đông, thanh thiêu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018- 
2021”. Các cơ quan, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành sơ kết 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg. Kịp thời bổ sung các nhiệm 
vụ, giải pháp cho phù hợp, đồng thời qua các đợt sơ, tổng kết, tiến hành đánh giá thi 
đua đê đê nghị khen thưởng cho các tập thê và cá nhân có thành tích trong việc triển 
khai thực hiện.

- Thường xuyên tăng cường, khuyến khích sự tham gia, phối hợp của các cơ 
quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn và doanh nghiệp trong thực hiện 
Đề án.

III. Kết quả thực hiện Đe án
1. Ket quả rà soát các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật thuộc phạm vi Đề án
- Những quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đe án 

được quy định trong Luật Pho biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan.

- Những quy định chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa 
nhập cộng đồng đối với 02 nhóm đối tượng sau:

+ Những đối tượng đang được quản lý, giáo dục, cải tạo tại Nhà tạm giữ Công 
an huyện: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25/11/2015; Thông tư số 
33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Công an quy định về tiếp nhận, quản lý 
giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; Phạm nhân được quản lý, giam giữ
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theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định 133/2020/NĐ-CP 
ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Thi hành một số điều của Luật Thi 
hành án hình sự.

+ Những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của UBND các xã, thị trấn: Người 
chấp hành án hình sự tại cộng đồng; người bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, 
thị trấn; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thực hiện các quy định của Luật Thi 
hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự; Thông tư số 64, 65, 66, 84 và 
81 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định vê thi hành án hình sự tại cộng đông và quy 
định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng CAND; 
Thông tư số 22/2021/TT-BCA ngày 22/02/2021 quy định trách nhiệm của Công an 
các đơn vị, địa phương trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Những quy định về quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ 
nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội: Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật 
Phòng, chống ma túy....

2. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật
UBND huyện chỉ đạo đấy mạnh việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 
các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu 
niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, chấp hành tốt các quy định của địa 
phương nơi cư trú. Trong đó, có xác định nội dung tuyên truyền chung và nội dung 
tuyên truyền cá biệt cho từng nhóm đối tượng.

3. Hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật
- Các hình thức PBGDPL được áp dụng cho từng nhóm đối tượng: Tuyên 

truyền, phố biến pháp luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
thông qua các hội nghị, hội thảo; nêu gương người tốt việc tốt; hỏi đáp, tư vấn pháp 
luật với chuyên gia; xây dựng và phát hành phim; tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

- Trong đó, hình thức chủ yếu mang lại hiệu quả cao cần tập trung trong thời 
gian tới như: Nêu gương người tốt việc tốt; hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia; 
xây dựng và phát hành phim; tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

- Những mô hình, cách thực hiện sáng tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật: 
Sô người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đều viết cam kết không tái phạm, 
tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và các phong trào “Tự quản, tự 
phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn” về ANTT.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho các đối tượng bằng 
hình thức phù hợp: Đăng tải gần 200 tin, bài pháp luật trên hệ thống phát thanh và 
Công thông tin điện tử của huyện. Khuyến khích thành viên Hội đồng phổ biến giáo 
dục pháp luật huyện Vụ Bản, đội ngũ cán bộ, Báo cáo viên sử dụng các phương tiện 
truyên thông hiện đại trong phô biên, giáo dục pháp luật, tận dụng sự tiện lợi của việc 
sử dụng rộng rãi Internet và phương tiện truyền thông mới để thúc đẩy phổ biến, giáo 
dục pháp luật.

- Các hình thức, nội dung PBGDPL mới phù hợp với xu thế vận động và phát 
triển của xã hội và yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước đối với các đoi tượng 
thuộc Đề án: Hỏi đáp, tư vấn pháp luật với chuyên gia, tiểu phẩm tuyên truyền pháp 
luật...
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4. Biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình giảng dạy pháp luật cho các đối 
tượng của Đe án: Không.

5. Các hoạt động đã thực hiện để nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ PBGDPL cho các đôi 
tượng của Đề án được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội nghị; cấp 
phát tài liệu pháp luật miễn phí; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các hội thi 
“Tuyên truyền viên giỏi” nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyên, phô 
biến, giáo dục pháp luật.

6. Điều kiện bảo đảm cho triến khai thực hiện Đe án
Hàng năm, đều bố trí kinh phí, cở sở vật chất, phương tiện đi lại, đội ngũ cán 

bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng 
thuộc Đe án.

IV. Nhận xét, đánh giá
1. Nhận xét, đánh giá
ƯBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thế của huyện đã tập trung chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người 
đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện 
pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi 
phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” đạt kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa, làm 
giảm tình hình tội phạm, TNXH và các vi phạm pháp luật khác.

2. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc
Công tác phối hợp tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật chưa được 

thường xuyên, chưa đa dạng về hình thức.
- Nguyên nhân:
+ Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, 

kịp thời đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là số chấp hành xong hình 
phạt tù, thi hành xong các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính về 
địa phương, số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trẻ em lang thang cơ nhỡ.

+ Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của huyện với ƯBND các xã, thị 
trấn chưa được thường xuyên.

+ Chính sách pháp luật trong việc hỗ trợ, tạo việc làm tại các đơn vị sử dụng 
lao động cũng như chính sách cho vay vốn đối với các đối tượng này còn nhiều bất 
cập. Thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn không tiếp nhận người có tiền án, tiền sự, có 
nhân thân xâu vào làm việc, số đối tượng thuộc diện này thường không có tài sản thế 
chấp, rất khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh.

V. Dự báo và phương hưóng triển khai Đe án
1. Dự báo tình hình có liên quan đến triển khai Đề án
Trong thời gian tới, việc triển khai Đề án là rất cần thiết, nhằm tạo chuyển biến 

tích cực vê nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, ban, ngành của huyện



5

và UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục của Đe 
án.

2. Phương hướng thực hiện Đe án trong thời gian tiếp theo
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để các cấp, 

các ngành và nhân dân nhận thức đúng và quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác quản 
lý đối tượng, các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả.

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể ở 
địa phương thực hiện phố biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình 
phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; 
người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang 
thang cơ nhỡ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện.

VI. Kiến nghị, đề xuất
- Thời gian tới, đề xuất với Chính phủ có quy định chế độ, chính sách phù họp 

đối với lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý giáo dục các 
loại đối tượng; công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhất là đối với lực lượng làm công 
tác này ở cơ sở.

- Có cơ chế phối hợp liên ngành và sự chỉ đạo thống nhất của UBND các cấp 
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý đối tượng. Có phân công cụ 
thể trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu trong thực hiện công tác 
này./, hễ/
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, CAH. '




